
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 396,262,436       

1 14/05/2011 Lãi tiền gửi 350 triệu có kỳ hạn 4,027,397           
2 21/5/2011 4 Bang người Hoa Chùa Bà Bình Dương tặng tiền mặt 20,000,000         
3 28/05/2011 Một Ân nhân Đà Nẵng cho tiền mặt 1,260,000           
4 30/5/2011 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ đóng góp (tháng 1 đến tháng 4) 5,177,500           
5 31/05/2011 Lãi tiền gửi không kỳ hạn 45,273                

Tổng Trong kỳ 30,510,170       
Tổng Cuối kỳ 426,772,606     

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN

Tổng Trong kỳ -                   

Số TT Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 1,349,721,235     

1 1/5/2011 Không chi (thức ăn còn)
2 2/5/2011 Mua 40 con gà giò 800,000              
3 Mua 40 kg cám cho gà 140,000              
4 Mua 1 bịch bột ngọt và 1/2 kg nấm rơm 50,000                
5 Mua 02 hộp chả giò đãi khách ở SG xuống 52,000                
6 3/5/2011 Thay gas 380,000              
7 Đi chợ 406,000              
8 Than củi 5 kg 40,000                
9 Đậu xanh 1 kg 40,000                

10 2 trái dưa hấu 30,000                
11 4/5/2011 Quyết mua muối + muối hột 24,000                
12 Đi chợ 395,000              
13 Mắm nêm, mắm ruốt, bột ngọt, bột nêm, màu kho cá 131,000              
14 Đổ xăng 50,000                
15 Quyết mua một xấp giấy in A4 80,000                
16 Mua thuốc cho gà vịt 40,000                
17 Mua 11 con vịt con 300,000              
18 5/5/2011 Đi chợ 427,000              
19 Mua 5kg cám xay cho gà vịt 25,000                
20 6/5/2011 Đi chợ 338,000              
21 Mua 01 ổ điện 8m 45,000                
22 Mua đinh 1,5 kg 37,000                
23 Trả tiền xe khách cô TNV người Bỉ về TP 50,000                
24 7/5/2011 Mua 6 kg cá giống các loại 500,000              
25 Đi chợ 276,000              
26 Mua 5 kg bánh ướt ăn sáng 62,000                
27 Quyết mua rau muống nước để trồng 30,000                
28 Đổ xăng 50,000                
29 8/5/2011 Mua thùng sơn nước Deluxe 630,000              
30 Mua 10 kg bột trét tường 85,000                
31 Mua 01 thang tre 110,000              
32 Tiền công hai thợ sơn nước 350,000              
33 Mua 10 kg cám cho cá 150,000              
34 Đi chợ 357,000              
35 Mua đinh 4 kg 100,000              
36 Mua nhám, giũa, lăn sơn 28,000                
37 Mua dây thép 20,000                
38 Mua cám cho cá 150,000              
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39 9/5/2011 Đi chợ 422,000              
40 Tiền điện tháng 5 1,520,000           
41 10/5/2011 Đi chợ 309,000              
42 Mua 31 con gà giống (22kg) 2,200,000           
43 10 kg Cám bắp + bắp bi cho gà 72,000                
44 11/5/2011 Mua 9,5 m lưới B40 570,000              
45 Mua một thùng nước rửa chén 69,000                
46 Mua 23 cây kem đánh răng 207,000              
47 Chổi cỏ 5 cây 75,000                
48 Hân đổ xăng 50,000                
49 Quyết đi photo 15,000                
50 Vòng cổ xích chó 6,000                  
51 Khay thức ăn cho gà 40,000                
52 12/5/2011 Đi chợ 512,000              
53 Mua 30 bịch chè ăn tối 200,000              
54 Trả tiền xe khách cô TNV người Bỉ về TP 50,000                
55 Quyết mua ống nước 30,000                
56 13/5/2011 Mua 01 bao xi măng Hà Tiên 85,000                
57 Sơn dầu Expo 580 62,000                
58 Mua bịch tắc kê, cọ 20,000                
59 Than củi 3 kg 32,000                
60 Đi chợ 317,000              
61 02 chai cồn 90 độ, 5 tờ giấy nhám 11,000                
62 Giấy Decal 15,000                
63 14/5/2011 Mua 02 bản lề 8,000                  
64 Đi chợ 425,000              
65 Quyết đổ xăng đi Bình Dương 50,000                
66 15/5/2011 Bầu, Chanh, Ớt 16,000                
67 02 nải chuối 42,000                
68 Nếp 22,000                
69 20 vịt con 290,000              
70 Cám nuôi vịt con 100,000              
71 Mua 12 khối cát lắp mặt bằng (02 xe) 1,320,000           
72 16/5/2011 Đi chợ 403,000              
73 17/5/2011 Mua 01 cây ghim giấy tờ 10,000                
74 Đi chợ 246,000              
75 Thanh thay ruột và sửa xe đạp 30,000                
76 18/5/2011 Đi chợ 426,000              
77 Phát hỗ trợ đời sống 3 em lớp 11 300,000              
78 Dầu gội và xà bông tắm 45,000                
79 19/5/2011 Phí dịch vụ chuyển phát nhanh cho HS ở tỉnh Quảng Nam và HS ở Bình Thuận 26,000                
80 Mua cám xay 25 kg 87,000                
81 Cám bột 25 kg 150,000              
82 Cám cho gà 10 kg 85,000                
83 Bắp bi 10 kg 85,000                
84 Mua gạo 100 kg 1,200,000           
85 Đi chợ 413,000              
86 20/5/2011 Phí dịch vụ gửi bưu điện (gửi 82 bức thư cho các trường thuộc tỉnh BD) 164,000              
87 Thay gas 375,000              
88 Đi chợ 399,000              
89 Mua 50 trứng vịt 100,000              
90 Thuốc cho gà 18,000                
91 Mua giỏ sắt nhốt vịt 90,000                
92 21/5/2011 Đi chợ 305,000              
93 Mua đậu xanh 2kg 80,000                
94 Thay gas 375,000              
95 22/5/2011 Tiền viện phí cho Hân 84,000                
96 Đi chợ 422,000              
97 Mua 4 thùng mì tôm 308,000              
98 Mua thuốc trị bệnh ngoài da cho Linh 30,000                



99 23/5/2011 Mua 01 xấp giấy A4 57,000                
100 Đi chợ 499,000              
101 Mua 5 chai nước tương Chinsu 50,000                
102 Mua 0.5 kg đậu xanh 20,000                
103 24/5/2011 Đi chợ 470,000              
104 25/5/2011 Đi chợ (cho ngày 25 và 26) 757,000              
105 Tiền xe cho Lành và Diệu về quê nghỉ hè 200,000              
106 Đi đám tang ngoại HS Thu Loan 100,000              
107 Mua một con dao 30,000                
108 26/5/2011 Photo 80 cuốn đề thi trắc nghiệm ĐH 1,120,000           
109 Bánh ướt 4.5 kg 54,000                
110 Bột ngọt, chanh 28,000                
111 10 kg bắp bi cho gà 85,000                
112 27/5/2011 Đi chợ 315,000              
113 28/5/2011 Mua 9 bịch Omo 400g 135,000              
114 Kem đánh răng lớn 9 cây 135,000              
115 Bàn chải đánh răng 9 cây 58,500                
116 Móc nhôm 9 bộ 180,000              
117 Đi chợ 495,000              
118 Mua 3 cái bẫy chuột 21,000                
119 Đổ xăng đi chợ 50,000                
120 Tiền xe cho 7 Hs đi từ Quãng Nam - Biên Hòa 1,560,000           
121 Tiền xe cho 1 Hs đi từ Bình Thuận - Sài Gòn 100,000              
122 Tiền ăn dọc đường cho 11 người 1,000,000           
123 Tiền xe cho 7 Hs đi từ  Biên Hòa - Trung tâm 1,000,000           
124 29/5/2011 Mua thau mủ, ca, bàn chải nhựa 360,000              
125 Đi chợ 553,000              
126 Mua 20 bìa hồ sơ HS 27,000                
127 Bóng đèn tròn, chui, dây điện, băng keo 68,000                
128 Hai gói thuốc Vitamin C cho gà 22,000                
129 Mua 5 cuộn dây kẽm 10,000                
130 30/5/2011 Tiền viện phí cho Hân 22,000                
131 Đi chợ 482,000              
132 Tiền lương cho Cô Hiếu 1,800,000           
133 Mua hàng thực phẩm cho tháng 6 504,000              
134 31/5/2011 25 muỗng cà phê 50,000                
135 Bánh mì ăn sáng 45,000                
136 Đi chợ 579,000              
137 Tiền điện thoại 741,000              
138 Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                  

Tổng chi trong kỳ 35,984,000       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 390,788,606     
2 Phải thu 40,000,000       
3 Phải trả 
4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 430,788,606     
5 Phải thu hứa cho 222,300,000     
6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 653,088,606     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 313,537,500        

1 21/5/2011 4 Bang người Hoa Chùa Bà Bình Dương tặng bánh kẹo

Tổng Trong kỳ -                   
Tổng Cuối kỳ 313,537,500     

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


